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 HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị

1 Tôn Thất Thông Công an viên xã Tân Đức

2 Nguyễn Văn Hai Công an viên xã Tân Đức

3 Nguyễn Hữu Luận Công an viên xã Tân Đức

4 Phan Đức Hải Công an viên xã Tân Đức

5 Huỳnh Minh Trưởng Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Minh

6 Nguyễn Thanh Châu Phó Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Minh

7 Nguyễn Thanh Phước Phó Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Minh

8 Võ Sỹ Liêm Tổ phó Ban bảo vệ dân phố Khu phố 1, thị trấn Tân Minh

9 Trần Nhân Hòa Tổ viên Ban bảo vệ dân phố Khu phố 1, thị trấn Tân Minh

10 Nguyễn Văn Hùng Tổ viên Ban bảo vệ dân phố Khu phố 1, thị trấn Tân Minh

11 Trịnh Văn Thảo Tổ phó Ban bảo vệ dân phố Khu phố 2, thị trấn Tân Minh

12 Ngô Văn Lực Tổ phó Ban bảo vệ dân phố Khu phố 4, thị trấn Tân Minh

13 Huỳnh Than Tú Tổ phó Ban bảo vệ dân phố Khu phố 2, thị trấn Tân Minh

14 Trần Văn Hải Tổ viên Ban bảo vệ dân phố Khu phố 4, thị trấn Tân Minh

15 Nguyễn Tuấn Ngọc Công an viên, xã Tân Phúc

16 Lê Văn Đức Công an viên thôn 2, xã Tân Phúc

17 Liễu Hồng Lực Công an viên thôn 3, xã Tân Phúc

18 Trần Văn Hùng Công an viên thôn 5, xã Tân Phúc

19 Trần Văn Trí Công an viên thôn Tân Hưng, xã Sông Phan

20 Trần Đình Phát Công an viên thôn An Vinh, xã Sông Phan

21 Lê Tuấn Anh Công an viên thôn Tân Hòa, xã Sông Phan

22 Hùng Đức Trọng Công an viên thôn Tân Quang, xã Sông Phan

23 Nguyễn Viết Khôi Trưởng Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Nghĩa

24 Nguyễn Trung Thiện Phó Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Nghĩa

25 Nguyễn Thanh Tâm Ủy viên Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Nghĩa

26 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Nghĩa

27 Nguyễn Hoàng Sơn Ủy viên Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Nghĩa

28 Phạm Khoa Danh Ủy viên Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Tân Nghĩa

29 Nguyễn Văn Trí Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa

30 Nguyễn Rớt Tổ viên Ban bảo vệ dân phố khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa

31 Nguyễn Ngọc Bằng Tổ viên Ban bảo vệ dân phố khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa

32 Huỳnh Ngọc Hướng Tổ viên Ban bảo vệ dân phố khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa

33 Huỳnh Quang Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa

34 Huỳnh Văn Phụng Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa

35 Nguyễn Thanh Trung Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa

36 Phạm Minh Tuấn Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa
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37 Nguyễn Văn Thanh Tổ viên Ban bảo vệ dân phố khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa

38 Nguyễn Thuận Phước Tổ viên Ban bảo vệ dân phố khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa

39 Nguyễn Đình Tự Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa

40 Phan Linh Vũ Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa

41 Nguyễn Sơn Tùng Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa

42 Nguyễn Tấn Trí Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa

43 Nguyễn Đình Sự Tổ viên Ban bảo vệ dân phố khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa

44 Thới Ngọc Châu Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa

45 Nguyễn Duy Mạnh Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa

46 Trần Thanh Vinh Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa

47 Đinh Tấn Long Tổ trưởng Ban bảo vệ dân phố khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa

48 Phạm Đình Phúc Tổ phó Ban bảo vệ dân phố khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa

49 Nguyễn Sỹ Hoan Công an viên thôn Đông Thuận, xã Tân Hà

50 Lê Tùng Công an viên thôn Đông Hiệp, xã Tân Hà

51 Phạm Thanh Công an viên thôn Đông Thanh, xã Tân Hà

52 Trần Ngọc Thịnh Công an viên thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân

53 Võ Văn Đặng Công an viên thôn Đá Mài 1, xã Tân Xuân

54 Nguyễn Văn Thành Công an viên thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân

55 Trần Ngọc Chất Công an viên thôn 1, xã Sơn Mỹ

56 Nguyễn Quốc Việt Công an viên thôn 2, xã Sơn Mỹ

57 Trần Văn Vũ Công an viên thôn 3, xã Sơn Mỹ

58 Lê Văn Tới Công an viên thôn Phò Trì, xã Tân Thắng

59 Võ Xuân Quyến Công an viên thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng

60 Nguyễn Ngọc Anh Công an viên thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thắng

61 Nguyễn Văn Thuận Công an viên thôn Gò Găng, xã Tân Thắng

62 Cao Trinh Công an viên thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng

63 Phan Thanh Nhàn Công an viên thôn Gò Đồn, xã Tân Thắng

64 Nguyễn Văn Hòa Công an viên thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải

65 Nguyễn Văn Tiến Công an viên thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải

66 Nguyễn Văn Lĩnh Công an viên thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải

67 Nguyễn Văn Tưởng Công an viên thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải
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